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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1167/TTr-STP ngày 24 tháng 4 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được ban hành mới, 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

	 
	CHỦ TỊCH




Lê Hùng Dũng


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Công bố kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Phần I
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC ĐIỆN
	I. LĨNH VỰC ĐIỆN

	11
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MW đối với khu vực đô thị tại địa phương

	12
	Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MW đối với khu vực đô thị tại địa phương

	II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (bao gồm cả xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng)
	II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (bao gồm cả xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng)

	13
	Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu (đối với trường hợp có tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5. 000 m3)

	14
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG, kho LNG (đối với kho có tổng dung tích các bồn chứa dưới 5. 000 m3)

	VI. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
	VI. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

	23
	Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ (đối với cá nhân)

	24
	Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ (đối với Hội đồng các cấp)


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC ĐIỆN
	I. LĨNH VỰC ĐIỆN

	1
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

	2
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

	3
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

	4
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	5
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	6
	Gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

	7
	Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

	8
	Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

	9
	Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	10
	Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG
	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG

	1
	Thẩm định đề án khuyến công quốc gia

	VIII. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	VIII. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Tiếp công dân

	2
	Xử lý đơn

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai

	5
	Giải quyết tố cáo 


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (bao gồm cả xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng)
	II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (bao gồm cả xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng)

	5
	Văn bản thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư kho xăng dầu (đối với trường hợp đã có đất để xây dựng, dung tích dưới 2000 m3)

	6
	Văn bản thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư kho xăng dầu (đối với trường hợp chưa có đất để xây dựng, dung tích dưới 2000 m3)

	7
	Văn bản thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư kho xăng dầu (đối với trường hợp đã có đất để xây dựng, dung tích trên 2000 m3)

	8
	Văn bản thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư kho xăng dầu (đối với trường hợp chưa có đất để xây dựng, dung tích trên 2000 m3)


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI
I. LĨNH VỰC ĐIỆN
11. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MW đối với khu vực đô thị tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối) (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành; 

+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định; 

+ Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối; 

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định hoạt động phân phối điện tại nông thôn: 800. 000 đồng/lần cấp. 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực. 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…, ngày … tháng … năm... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …

Tên tổ chức đề nghị:................................................................................................ 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):........................................................................ 

Có trụ sở giao dịch chính tại: ………………Điện thoại:.. ………. ….. Fax:.................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:. ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………… do ………… cấp ngày…… 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………. do ……. …. cấp ngày ……….. (nếu có). 

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:................................................................................ 

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................. 

Các giấy tờ kèm theo: 

-................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................. 

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./. 

 
	 
	Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú

	I.
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
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	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

12. Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MW đối với khu vực đô thị tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Phí thẩm định: 400. 000 đồng/lần cấp. 

- Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối (phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 3 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực. 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
…, ngày … tháng … năm... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …

Tên tổ chức đề nghị:................................................................................................ 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):........................................................................ 

Có trụ sở giao dịch chính tại: ………………Điện thoại:.. ………. ….. Fax:.................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …. ngày … tháng … năm … 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………do …………cấp ngày…… 

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………. do ……. …. cấp ngày ……….. (nếu có). 

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:................................................................................ 

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................. 

Các giấy tờ kèm theo: 

-................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................. 

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho... (tên tổ chức đề nghị). 

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 
	 
	Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú

	I.
	Cán bộ quản lý
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	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
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II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (bao gồm cả xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng)
13. Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu (đối với trường hợp có tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5. 000m3)

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG, kho LNG (theo mẫu quy định)

+ Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG/LNG; 

+ Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LPG/LNG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho LPG, kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư; 

+ Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG, kho LNG; 

+ Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình; 

+ Phương án thu xếp vốn đầu tư; 

+ Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có); 

+ Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp; 

+ Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; 

+ Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị... ). 

- Số lượng hồ sơ: 09 bộ (01 bộ gốc theo quy định và 08 bộ là bản chụp từ hồ sơ gốc)

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG, kho LNG theo mẫu (Phụ lục I)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. 

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO XĂNG DẦU, KHO LPG, KHO LNG VÀO QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương)
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………………….
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch
	.... (1)....., ngày....... tháng..... năm........ 


 
Kính gửi: ....(2)….

Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch tại Thông tư số......... /2013/TT-BCT ngày... tháng.... năm..... của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên Chủ đầu tư) trình (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào quy hoạch (3). 

I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

1. Tên dự án

2. Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ... )

3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

4. Quy mô, dung tích kho

5. Nguồn vốn đầu tư

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có). 

II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào Quy hoạch (3) (Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư). 

(Tên Chủ đầu tư) trình.. (2)... xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. /. 

 
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu:............ 
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư. 

(2) Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân/Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(3) Tên Quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

 

14. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG, kho LNG (đối với kho có tổng dung tích các bồn chứa dưới 5. 000m3)

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG, kho LNG (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG/LNG; 

+ Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LPG/LNG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho LPG, kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư; 

+ Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG, kho LNG; 

+ Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình; 

+ Phương án thu xếp vốn đầu tư; 

+ Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có); 

+ Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp; 

+ Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; 

+ Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị... ). 

- Số lượng hồ sơ: 09 bộ (01 bộ gốc theo quy định và 08 bộ là bản chụp từ hồ sơ gốc)

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG, kho LNG theo mẫu (Phụ lục I - Thông tư 39/2013/TT-BCT)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. 

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO XĂNG DẦU, KHO LPG, KHO LNG VÀO QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương)
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số........................ 
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch
	.... (1)....., ngày....... tháng..... năm........ 


 
Kính gửi: ...(2)..

Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch tại Thông tư số......... /2013/TT-BCT ngày... tháng.... năm..... của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên Chủ đầu tư) trình (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào quy hoạch (3). 

I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

1. Tên dự án

2. Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ... )

3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

4. Quy mô, dung tích kho

5. Nguồn vốn đầu tư

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có). 

II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào Quy hoạch (3) (Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư). 

(Tên Chủ đầu tư) trình.. (2)... xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. /. 

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu:............ 
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư. 

(2) Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân/Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(3) Tên Quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

VI. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
23. Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ (đối với cá nhân)

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Tiếp nhận trực tiếp: 

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hố sơ: (theo mẫu quy định)

+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu quy định) (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị hoặc chính quyền địa phương); 

+ Bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật nhà nước của cá nhân nơi đang cư trú; 

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu) các văn bản chứng nhận giải thưởng, kèm ảnh chụp sản phẩm được giải (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian đăng ký đề nghị xét danh hiệu tại Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm đề nghị. 

- Hoàn thành và gửi hồ sơ về Sở Công Thương chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 của năm trước năm đề nghị. 

đ) Đối tượng: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ. 

g) Kết quả thực hiện: Danh hiệu Nghệ nhân cấp thành phố. 

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Bản tóm tắt thành tích (theo Biểu số 1). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Các cá nhân hoạt động trong ngành thủ công mỹ nghệ đăng ký đề nghị xét danh hiệu tại Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm đề nghị. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú; 

- Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp; 

- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp)
Biểu 1
	Tỉnh:................ 

Đơn vị:............. 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
I. THÔNG TIN CHUNG: 
- Họ và tên (khai sinh):................................................ Nam, nữ............... 

- Bí danh:................................................................................................... 

- Ngày, tháng, năm sinh:........................................... Dân tộc................... 

- Quê quán:................................................................................................ 

- Chỗ ở hiện nay:...................................................................................... 

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:............................................................ 

- Chức danh ngành nghề làm lâu nhất (từ 10 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân:......................................................... 

- Đơn vị công tác:..................................................................................... 

- Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm......... đến năm......... )

- Năm được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú:......................... 

- Điện thoại:................................................................................. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
Khai quá trình công tác từ khi đi làm cho đến nay (chức vụ, nơi công tác,... )

III. KHEN THƯỞNG: 
1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (có bản sao văn bản các giải thưởng). 

- Tên các sản phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng. 

- Chức danh của cá nhân trong các công trình được giải thưởng đối với công trình có nhiều chức danh tham gia. 

IV. KỶ LUẬT: 
(Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật). 

V. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC: 
(Đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng)

1. Phẩm chất đạo đức

2. Có tài năng sáng tạo nghệ thuật xuất sắc, có thành tích nổi bật, là những nghệ nhân tiêu biểu và có uy tín rộng rãi trong từng ngành nghề, được quần chúng đánh giá cao. 

3. Có ý thức rèn luyện để phát triển tài năng nghệ thuật. Khiêm tốn học hỏi, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, địa phương. 

Yêu cầu: Cần nêu cụ thể, có số liệu, tất cả không quá 3 trang đánh máy, riêng các giải thưởng phải có bản sao văn bản kèm theo. 

 
	
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày... tháng... năm 200…
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Chú ý: Đối với nội dung lấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị, nghệ nhân có thể lấy xác nhận của tổ chức nơi nghệ nhân công tác, sinh hoạt hoặc là thành viên, ví dụ: doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, …… Trường hợp không tham gia tổ chức nào, thì lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nghệ nhân cư trú.

 

24. Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ (đối với Hội đồng các cấp)

a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Tiếp nhận trực tiếp: 

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ: 
- Thành phần hố sơ: (theo mẫu quy định)

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị trình; 

+ Hồ sơ cá nhân; 

+ Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu; 

+ Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu cấp cơ sở, đối với Hội đồng cấp cơ sở; 

+ Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu cấp thành phố, đối với Hội đồng cấp thành phố; 

+ Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu; 

+ Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm; 

+ Báo cáo kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu; 

+ Danh hiệu đề nghị xét tặng danh hiệu. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian đăng ký đề nghị xét danh hiệu tại Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm đề nghị; 

- Hoàn thành và gửi hồ sơ về Sở Công Thương chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 của năm trước năm đề nghị; 

- Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu thông báo kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 của năm đề nghị. Sau đó, Hội đồng sẽ xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả xét tặng (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định tặng danh hiệu chậm nhất cuối tháng 4 của năm đề nghị. 

đ) Đối tượng: Hội đồng các cấp. 

e) Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ. 

g) Kết quả thực hiện: Danh hiệu Nghệ nhân cấp thành phố. 

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Bản tóm tắt thành tích (theo Biểu số 1). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Các cá nhân hoạt động trong ngành thủ công mỹ nghệ đăng ký đề nghị xét danh hiệu tại Hội đồng cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm đề nghị. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú; 

- Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp; 

- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp)
Biểu 1
	Tỉnh:................ 

Đơn vị:............... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
I. THÔNG TIN CHUNG: 
- Họ và tên (khai sinh):................................................ Nam, nữ............... 

- Bí danh:................................................................................................... 

- Ngày, tháng, năm sinh:........................................... Dân tộc................... 

- Quê quán:................................................................................................ 

- Chỗ ở hiện nay:...................................................................................... 

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:............................................................ 

- Chức danh ngành nghề làm lâu nhất (từ 10 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân:......................................................... 

- Đơn vị công tác:..................................................................................... 

- Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm......... đến năm......... )

- Năm được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú:......................... 

- Điện thoại:................................................................................. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
Khai quá trình công tác từ khi đi làm cho đến nay (chức vụ, nơi công tác,... )

III. KHEN THƯỞNG: 
1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên)

2. Khen thưởng (có bản sao văn bản các giải thưởng). 

- Tên các sản phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng. 

- Chức danh của cá nhân trong các công trình được giải thưởng đối với công trình có nhiều chức danh tham gia. 

IV. KỶ LUẬT: 
(Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật). 

V. PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC: 
(Đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng)

1. Phẩm chất đạo đức

2. Có tài năng sáng tạo nghệ thuật xuất sắc, có thành tích nổi bật, là những nghệ nhân tiêu biểu và có uy tín rộng rãi trong từng ngành nghề, được quần chúng đánh giá cao. 

3. Có ý thức rèn luyện để phát triển tài năng nghệ thuật. Khiêm tốn học hỏi, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, địa phương. 

Yêu cầu: Cần nêu cụ thể, có số liệu, tất cả không quá 3 trang đánh máy, riêng các giải thưởng phải có bản sao văn bản kèm theo. 

 
	
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày... tháng... năm 200…
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Chú ý: Đối với nội dung lấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị, nghệ nhân có thể lấy xác nhận của tổ chức nơi nghệ nhân công tác, sinh hoạt hoặc là thành viên, ví dụ: doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, …… Trường hợp không tham gia tổ chức nào, thì lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nghệ nhân cư trú.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG I. LĨNH VỰC ĐIỆN
1. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật) (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn: 700. 000 đồng/lần cấp. 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm. 

- Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 3 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
............., ngày… tháng… năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:....................................................................................

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ….……. ngày ….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho........................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú

	I. 
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
2. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành; 

+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định; 

+ Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối; 

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định hoạt động phân phối điện tại nông thôn: 800. 000 đồng/lần cấp. 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Điện lực ngày 3 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
............., ngày… tháng… năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho............................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú
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3. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện) theo mẫu quy định, kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành; 

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền; 

+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện; 

+ Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định; 

+ Phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện); 

+ Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận; 

+ Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện; 

+ Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

+ Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định; 

+ Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện); 

+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị; 

+ Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định; 

+ Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định); 

+ Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định hoạt động phát điện: 2. 100. 000 đồng/ lần cấp. 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật. 

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
............., ngày… tháng… năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ………. ngày ….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho...................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
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	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú
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4. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn; 

+ Danh sách các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia chính đã thực hiện; 

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định tư vấn chuyên ngành điện lực: 800. 000 đồng/ lần cấp; 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép. 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. 

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Hạng 4 (đến 35kV): Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
............., ngày… tháng… năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ….……. ngày ….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho.................................. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7A
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)
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5. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định); 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn; 

+ Danh sách các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia chính đã thực hiện; 

+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Đối với cấp mới: 

+ Phí thẩm định tư vấn chuyên ngành điện lực: 800. 000 đồng/lần cấp; 

+ Lệ phí: 700. 000 đồng/giấy phép

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1). 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. 

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Hạng 4 (đến 35kV): Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
............., ngày… tháng… năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):.........................................................

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Bộ Công nghiệp/Ủy ban nhân dân tỉnh....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho............................. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7A
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Tên dự án, công trình đã tham gia
	Ghi chú
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6. Gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Phí thẩm định: 350. 000 đồng/lần cấp. 

- Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm. 

- Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
............., ngày... tháng... năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ……. ……. ngày…….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho............................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú
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	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật
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7. Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Phí thẩm định: 400. 000 đồng/lần cấp

- Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện phân phối (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
............., ngày … tháng … năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):.........................................................

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …. ……. ngày…….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho.......... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
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8. Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Phí thẩm định: 1. 050. 000 đồng/lần cấp. 

- Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý: Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện (Phụ lục 7b). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. 

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định. 

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật. 

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
............., ngày … tháng … năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ……….……. ngày…….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho...................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7B
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Ghi chú
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9. Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 

+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 

+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 

+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: 
- Phí thẩm định: 400. 000 đồng/lần cấp. 

- Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp. 

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp. 

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. 

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Hạng 4 (đến 35kV): Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 

- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 
PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
............., ngày … tháng … năm 20... 
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Họ và tên người đề nghị:.................................................................................... 

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):......................................................... 

Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... 

Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax:............................... 

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …. ……. ngày…….. tháng…… năm 20…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):.......................................................... 

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 

-........................................................................................................................... 

Các hồ sơ kèm theo: 

-........................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực. /. 

 
PHỤ LỤC 7A
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên công tác (năm)
	Tên dự án, công trình đã tham gia
	Ghi chú
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10. Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 36KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định). 
+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 
+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
h) Lệ phí: 350. 000 đồng/giấy phép
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1); 
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: 
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép. 
- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấp phép hoạt động điện lực hợp lệ. 
- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. 
- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp. 
- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. 
- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp. 
- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương. 
- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 
- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Hạng 4 (đến 35kV): Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 
- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; 
- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; 
- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; 
- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
 
PHỤ LỤC 1 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
............., ngày … tháng … năm 20...
 
ĐỀ NGHỊ
CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
Họ và tên người đề nghị: .................................................................................................. 
Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ......................................................................... 
Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................ 
Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): .................................................................................. 
Có trụ sở đăng ký tại: ………………. Tel: ………….. Fax: ................................................... 
Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày…….. tháng…… năm 20…
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)
Giấy phép hoạt động điện lực số: …... do ……. cấp ngày …………….. (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép) 
Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có): ........................................................................... 
Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: 
- ..................................................................................................................................... 
Các hồ sơ kèm theo: 
- ..................................................................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho.................................... Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./. 
 
PHỤ LỤC 7A
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)
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IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Thẩm định đề án khuyến công quốc gia
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. 
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Công văn đề nghị thực hiện đề án; 
+ Báo cáo đề án khuyến công quốc gia theo các nội dung cụ thể sau: 
. Sự cần thiết của đề án: Khái quát tình hình chung (nêu tóm tắt tình hình ngành nghề trong đề án tại địa phương); lý do và sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề án. 
. Mục tiêu: Nêu những mục tiêu của đề án cần đạt được. Các mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 
. Quy mô đề án: Nêu quy mô và các hoạt động chính của đề án. 
. Đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, đơn vị thụ hưởng, địa điểm thực hiện. 
. Nội dung và tiến độ: Xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện và tiến độ thực hiện, tổ chức/cá nhân thực hiện. 
. Dự toán kinh phí: Xác định tổng kinh phí cho đề án, trong đó phân rõ cơ cấu nguồn: kinh phí khuyến công (khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương); kinh phí đóng góp của tổ chức, cá nhân thụ hưởng; nguồn khác (nếu có). Dự toán kinh phí được lập chi tiết cho từng nội dung công việc (theo mẫu quy định). Đối với các đề án khuyến công điểm, thực hiện trong nhiều năm thì kế hoạch kinh phí còn phải được phân bổ theo tiến độ thực hiện hàng năm. 
. Tổ chức thực hiện: Nêu phương án tổ chức thực hiện; đơn vị được giao tổ chức thực hiện phải đủ năng lực (gồm đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp). 
. Hiệu quả của đề án: Nêu rõ hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, tính bền vững của đề án sau khi kết thúc hỗ trợ. 
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ
- Thời gian gửi hồ sơ: Trước 20 tháng 5 hàng năm. 
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Dự toán kinh phí thực hiện đề án khuyến công quốc gia (Phụ lục số 1). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 
- Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 
- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 
 
PHỤ LỤC SỐ 1
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2008)
Đơn vị tính: triệu đồng
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VIII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Tiếp công dân
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
+ Địa điểm: Thanh tra Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 
+ Đề nghị người khiếu nại giới thiệu họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu (nếu có) để xác định họ là người tự mình thực hiện việc khiếu nại hay là người đại diện khiếu nại. 
. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân đề nghị người người đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người được đại diện. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của người đó. 
. Trường hợp người đến trình bày là người đại diện của người khiếu nại theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 của Luật khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình văn bản chứng minh việc đại diện hợp pháp của người khiếu nại hoặc văn bản khác có liên quan theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012. 
. Trường hợp người đến trình bày là người được ủy quyền khiếu nại quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 của Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người đến trình bày xuất trình giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có liên quan. 
. Trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12 của Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị xuất trình thẻ luật sư, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại, giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của đoàn luật sư. 
. Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc việc ủy quyền không theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người tiếp công dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc nhưng phải giải thích rõ lý do, hướng dẫn để công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định. 
- Bước 2: Quá trình làm việc
+ Yêu cầu tổ chức hoặc công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu (nếu có). 
+ Người tiếp dân lắng nghe, hướng dẫn công dân, tổ chức đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do tổ chức hoặc công dân trình bày. 
- Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho tổ chức, công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để liên hệ sau này. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn hoặc yêu cầu, kiến nghị (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nội dung hướng dẫn vào Sổ Tiếp công dân
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công dân, tổ chức phải tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo. 
2. Xử lý đơn
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Đối với đơn nhận trực tiếp: 
. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. 
. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
+ Đối với đơn nhận qua đường bưu điện: 
. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết. 
. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn. 
- Bước 3: Nhận kết quả qua đường bưu điện theo đúng địa chỉ ghi trong đơn. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại hoặc Đơn tố cáo. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại; 
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời hoặc văn bản hướng dẫn
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Đối với đơn khiếu nại thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại, đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ; 
- Đối với đơn tố cáo thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người đại diện. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo. 
3. Giải quyết khiếu nại lần đầu
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp: 
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của Sở Công Thương về việc thụ lý hồ sơ. 
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường bưu điện: 
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết. 
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
- Bước 3: Nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, 
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định); 
+ Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản sao photo; 
+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo; 
+ Các tài liệu có liên quan (nếu có), bản sao photo. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 
- Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Quyết giải quyết khiếu nại lần đầu. 
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Đơn khiếu nại (Mẫu số 32); 
- Giấy ủy quyền (Mẫu số 41). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Sở Công Thương thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây: 
+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại. 
+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011; 
+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011; 
+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai; 
+ Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo; 
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
------------
......., ngày.... tháng..... năm... 
 
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi:................................................ (1)
Họ và tên:............................................. (2); Mã số hồ sơ .................................. (3)
Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Khiếu nại............................................................................................................. (4)
Nội dung khiếu nại: ............................................................................................ (5)
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)
 
	 
	Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại
 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; 
 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
 
Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
--------------
......., ngày.... tháng..... năm........
 
GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người ủy quyền: .............................................................................................. (1)
Địa chỉ: ......................................................................................................................... (2)
Số CMND:...................................................... Cấp ngày…... tháng…... năm........... 
Nơi cấp: ................................................................................................................... 
Họ và tên người được ủy quyền: ............................................................................ 
Địa chỉ: .................................................................................................................... 
Số CMND:......................................................... Cấp ngày...... tháng….. năm......... 
Nơi cấp: ................................................................................................................... 
Nội dung ủy quyền: ............................................................................................. (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. 
 
	Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền. 
(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 
(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền)
 
4. Giải quyết khiếu nại lần hai
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp: 
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của Sở Công Thương về việc thụ lý hồ sơ. 
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường bưu điện: 
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết. 
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 
- Bước 3: Nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, 
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định); 
+ Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu có), bản sao photo; 
+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bản sao photo; 
+ Biên bản triển khai Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bản sao photo; 
+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo; 
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có), bản sao photo. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 
- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Đơn khiếu nại (Mẫu số 32); 
- Giấy ủy quyền (Mẫu số 41). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Sở Công Thương thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây: 
+ Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định giải quyết lần đầu mà mình khiếu nại. 
+ Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011; 
+ Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011; 
+ Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo; 
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
-----------------
......., ngày.... tháng..... năm... 
 
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi:................................................ (1)
Họ và tên:............................................. (2); Mã số hồ sơ ................................. (3)
Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Khiếu nại............................................................................................................. (4)
Nội dung khiếu nại: ........................................................................................... (5)
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)
 
	 
	Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
(2) Họ tên của người khiếu nại, 
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. 
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 
(5) Nội dung khiếu nại
 - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; 
 - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); 
 
Mẫu số: 41 Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
---------------
......., ngày.... tháng..... năm...
 
GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người ủy quyền: .................................................................................. (1)
Địa chỉ: ................................................................................................................ (2)
Số CMND:...................................................... Cấp ngày…... tháng…... năm.......... 
Nơi cấp: .................................................................................................................. 
Họ và tên người được ủy quyền: ........................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Số CMND:......................................................... Cấp ngày...... tháng….. năm........ 
Nơi cấp: .................................................................................................................. 
Nội dung ủy quyền: ............................................................................................ (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. 
 
	Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền. 
(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 
(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền)
 
5. Giải quyết tố cáo
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Công Thương (số 19 - 21, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường bưu điện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Đối với Đơn tố cáo nhận trực tiếp: 
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người tố cáo sẽ nhận được văn bản của Sở Công Thương về việc thụ lý hồ sơ. 
. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
+ Đối với Đơn tố cáo nhận qua đường bưu điện: 
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết. 
. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày Sở Công Thương chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. 
- Bước 3: Nhận kết quả.
+ Nếu người tố cáo có yêu cầu thì sẽ nhận kết quả qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ. 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, 
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo (theo mẫu quy định); 
+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo, bản sao photo. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 
Thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo. 
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Đơn tố cáo (Mẫu số 46). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. 
- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo. 
- Không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây: 
+ Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới; 
+ Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; 
+ Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại, tố cáo; 
- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo; 
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Mẫu số: 46 Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
---------------
......., ngày.... tháng..... năm... 
 
ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi:....................................................... (1)
Tên tôi là: ............................................................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................... 
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: .................................... (2)
Nay tôi đề nghị:. ................................................................................................ (3)
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. 
 
	 
	Người tố cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
 
